
Thứ
B

u
ổ

i
Tiết

CĐLT CNKT ĐIỀU 

KHIỂN VÀ TĐH K22 

(19)

CĐLT ĐIỆN CÔNG 

NGHIỆP K22 (18)

CĐLT KT 

ML&ĐHKK (12)

CĐLT CÔNG NGHỆ 

Ô TÔ K22 (34)

T2
1

2
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

3

4

5

6

7
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

8

9

10

1

2
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

3

4

5

6

7
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

8

9

10

1

2
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

3

4

5

6

7
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

8

9

10

1

2
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

3

4

5

6

7
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

8

9

10

1

2
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

3

4

5

6

7
THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT THỰC TẬP SẢN XUẤT

8

9

10

T3

T5

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

T6

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

T4

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

THỜI KHÓA BIỂU CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K22

(TUẦN 36 TỪ 11/5/2026 đến 15/5/2026)

7H25 CHÀO CỜ



Thứ
B

u
ổ

i
Tiết

T2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T3

T5

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

T6

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

T4

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

Chú ý: Tiết 1 sáng thứ 4 Chào cờ + Lễ ký Quy chế ANTT+ Trao Học bổng

CĐLT TIN HỌC ỨNG DỤNG 

K22 (9)

CĐLT THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 

K22 (15)

CĐLT QUẢN TRỊ 

NH&DVAU K22 (11)

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH 

VỤ 

CÔ N.T.THỦY

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA GAMES

CÔ B.T.THẢO

NGHIỆP VỤ BÀN NÂNG CAO

CÔ P.H.NHUNG

LẬP TRÌNH WEB ASP.NET
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA AUTODESK 

3Ds Max CƠ BẢN
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THẦY B.Q.QUÝ THẦY N.M.QUANG CÔ Đ.NGA

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA GAMES NGHIỆP VỤ BÀN NÂNG CAO

CÔ B.T.THẢO CÔ P.H.NHUNG

LẬP TRÌNH WEB ASP.NET
HIỆU ỨNG VIDEO - ADOBE 

AFTER EFFECTS
NGHIỆP VỤ BẾP BÁNH

THẦY B.Q.QUÝ THẦY B.V.THÁI CÔ Đ.NGA

LẬP TRÌNH WEB ASP.NET
HIỆU ỨNG VIDEO - ADOBE 

AFTER EFFECTS

THẦY B.Q.QUÝ THẦY B.V.THÁI

THI TIN HỌC ỨNG DỤNG - 

PHOTOSHOP NÂNG CAO

THI

XỬ LÝ ẢNH NÂNG CAO

CÔ D.T.CHI CÔ D.T.CHI

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

CÔ P.B.HẠNH

A
6
-5

0
8

A
7

-3
0

4

A
7

-3
0

4

THỜI KHÓA BIỂU CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K22

(TUẦN 36 TỪ 11/5/2026 đến 15/5/2026)

7H25 CHÀO CỜ

A
6

-5
0

8
A

1
2

B
3

A
7
-3

0
4

B
3

A
4
-5

0
1

A
4
-5

0
1

A
7
-3

0
4

A
1
2

A
4
-5

0
1

A
7
-3

0
4

A
7
-3

0
4

A
7

-3
0

4



Thứ
B

u
ổ

i
Tiết

T2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T3

T5

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

T6

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

T4

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

Chú ý: Tiết 1 sáng thứ 4 Chào cờ + Lễ ký Quy chế ANTT+ Trao Học bổng
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TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH

CÔ N.L.ANH CÔ N.L.ANH CÔ N.L.ANH

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD 

SIMU

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD 

SIMU
CƠ KHÍ CƠ BẢN

THẦY N.Q.TÂM THẦY N.Q.TÂM THẦY N.T.ANH

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN
DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO 

LƯỜNG KỸ THUẬT

THẦY V.T.TÚ THẦY V.T.TÚ THẦY N.T.ANH

KỸ THUẬT SỐ
KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP

THẦY V.A.KHIÊN THẦY Đ.H.VĂN

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ 

ĐỘNG

KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP
KỸ THUẬT HÀN CƠ BẢN

THẦY N.V.HÒA THẦY Đ.H.VĂN THẦY P.Q.ĐỨC

KỸ THUẬT CẢM BIẾN CƠ KHÍ CƠ BẢN

CÔ N.THỦY THẦY N.T.ANH

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD 

SIMU

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD 

SIMU

THẦY N.Q.TÂM THẦY N.Q.TÂM

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ CẢM 

BIẾN

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO 

LƯỜNG KỸ THUẬT

THẦY N.K.THỤ THẦY N.T.ANH

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD 

SIMU

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD 

SIMU

THẦY N.Q.TÂM THẦY N.Q.TÂM

A
4
-5

0
4

A
4
-5

0
4

A
1

1
-2

0
3

A
1
1
-2

0
4

X
T

H
 -

 A
1
0

A
4

-5
0

4

X
T

H
 -

 A
1
0

A
6

-6
0

8

A
1
1
-2

0
5

A
1
1
-2

0
1

A
1
1
-2

0
3

A
4

-5
0

4

A
1
1
-2

0
4

X
T

H
 -

 A
1

0

A
6

-6
0

8

7H25 CHÀO CỜ

A
6

-1
0

2

A
6

-1
0

2

A
6

-1
0

2

X
T

H
 -

 A
1

0
A

4
-5

0
4

THỜI KHÓA BIỂU CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K22

(TUẦN 36 TỪ 11/5/2026 đến 15/5/2026)

A
4

-5
0

4

X
T

H
 -

 A
1

0



Thứ
B

u
ổ

i
Tiết

T2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T3

T5

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

T6

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

T4

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

Chú ý: Tiết 1 sáng thứ 4 Chào cờ + Lễ ký Quy chế ANTT+ Trao Học bổng

CĐ KT CHẾ BIẾN MÓN ĂN-

K22

CĐ CN KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG-K22

CĐ  CN KỸ THUẬT KIẾN 

TRÚC-K22.
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